
Đèn pha ngoài trời
tinh tế và nhỏ gọn
UniSpot

Philips UniSpot sở hữu thiết kế tinh tế và nhỏ gọn, hài hòa giữa vẻ đẹp và tính năng,

dễ dàng hòa nhập một cách tự nhiên vào nhiều ứng dụng đô thị khác nhau. Đèn

chiếu điểm trong dòng sản phẩm UniSpot có thiết kế hình trụ, được chia thành hai

phần. Phần phía trước cung cấp ánh sáng, trong khi phần phía sau kết nối với hệ
thống sưởi hoặc các hệ thống khác bằng nhiều phụ kiện khác nhau. Hai tấm chỉ dẫn

trên giá đỡ và đế giúp quá trình lắp đặt trở nên đơn giản và dễ dàng.

Lợi ích
• Thiết kế thanh lịch và tối giản, phù hợp với nhiều tình huống ứng dụng khác nhau.

• Đa dạng các loại thấu kính và màu sắc để lựa chọn.

• Nhiều phương pháp lắp đặt phù hợp với các ứng dụng chiếu sáng khác nhau.

Tính năng
• Tiêu chuẩn: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K và 4000K

• Tùy chọn 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, đơn sắc và RGB+5700K.

• Phạm vi góc chiếu rộng, từ chiếu điểm hẹp đến chiếu rộng.

• Thiết kế chắc chắn với xếp hạng IP66, thích hợp sử dụng ngoài trời.

• Góc nghiêng có thể điều chỉnh theo chiều dọc 130° và chiều ngang 340°

Ứng dụng
• Cầu, Tượng đài, Mặt tiền

• Các tòa nhà cung cấp dịch vụ của thành phố
• Công viên và quảng trường
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Bản vẽ kích thước

Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI) >80

 
Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học Kính trong suốt

Màu vỏ đèn Ghi sẫm

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK06

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP66

 
Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE Có

Thông tin chung

Order Code Full Product Name Bao gồm bộ điều khiển

911401733424 BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB Có

911401733434 BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB Có

911401733444 BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB Có

911401733454 BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB Có

911401733464 BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB Có

911401733474 BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB Có

911401733524 BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB Có

911401733534 BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB Có

911401733544 BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB Có

911401733554 BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB Có

911401733564 BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB Có

911401733574 BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB Có

Order Code Full Product Name Bao gồm bộ điều khiển

911401733584 BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W Có

911401733594 BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W Có

911401733604 BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W Có

911401733614 BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W Có

911401733624 BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W Có

911401733634 BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W Có

911401733644 BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W Có

911401733654 BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W Có

911401733664 BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W Có

911401733674 BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W Có

911401733684 BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W Có

911401733694 BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W Có
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Order Code Full Product Name Bao gồm bộ điều khiển

911401734544 BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W Không

911401734554 BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W Không

911401734564 BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W Không

911401734574 BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W Không

911401734584 BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W Không

911401734594 BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W Không

911401734604 BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W Không

911401734614 BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W Không

911401734624 BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W Không

911401734634 BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W Không

911401734644 BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W Không

911401734654 BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W Không

911401734384 BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB Không

911401734394 BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB Không

911401734404 BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB Không

911401734414 BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB Không

911401734424 BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB Không

911401734434 BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB Không

911401734484 BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB Không

911401734494 BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB Không

911401734504 BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB Không

911401734514 BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB Không

911401734524 BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB Không

911401734534 BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB Không

911401733744 BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB Không

911401733754 BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB Không

911401733764 BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB Không

911401733774 BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB Không

911401733784 BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB Không

911401733794 BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB Không

911401733844 BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB Không

911401733854 BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB Không

911401733864 BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB Không

911401733874 BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB Không

911401733884 BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB Không

911401733894 BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB Không

Order Code Full Product Name Bao gồm bộ điều khiển

911401733904 BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W Không

911401733914 BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W Không

911401733924 BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W Không

911401733934 BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W Không

911401733944 BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W Không

911401733954 BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W Không

911401733964 BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W Không

911401733974 BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W Không

911401733984 BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W Không

911401733994 BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W Không

911401734004 BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W Không

911401734014 BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W Không

911401734064 BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB Không

911401734074 BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB Không

911401734084 BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB Không

911401734094 BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB Không

911401734104 BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB Không

911401734114 BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB Không

911401734164 BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB Không

911401734174 BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB Không

911401734184 BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB Không

911401734194 BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB Không

911401734204 BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB Không

911401734214 BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB Không

911401734224 BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W Không

911401734234 BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W Không

911401734244 BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W Không

911401734254 BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W Không

911401734264 BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W Không

911401734274 BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W Không

911401734284 BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W Không

911401734294 BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W Không

911401734304 BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W Không

911401734314 BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W Không

911401734324 BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W Không

911401734334 BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W Không

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name

Màu sắc nguồn

sáng

Nhiệt độ

màu

tương

quan

(Danh

định)

Quang

thông

911401733424 BVP378 4LED 30K 220V

20 50W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 3.805 lm

911401733434 BVP378 4LED 40K 220V

20 50W COB

840 trắng trung tính 4000 K 3.925 lm

911401733444 BVP378 4LED 30K 220V

25 50W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 3.780 lm

Order Code Full Product Name

Màu sắc nguồn

sáng

Nhiệt độ

màu

tương

quan

(Danh

định)

Quang

thông

911401733454 BVP378 4LED 40K 220V

25 50W COB

840 trắng trung tính 4000 K 3.900 lm

911401733464 BVP378 4LED 30K 220V

35 50W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

4000 K 3.885 lm

911401733474 BVP378 4LED 40K 220V

35 50W COB

840 trắng trung tính 4000 K 4.005 lm

UniSpot
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Order Code Full Product Name

Màu sắc nguồn

sáng

Nhiệt độ

màu

tương

quan

(Danh

định)

Quang

thông

911401733524 BVP378 4LED 30K 220V

20 RDM 50W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 3.805 lm

911401733534 BVP378 4LED 40K 220V

20 RDM 50W COB

840 trắng trung tính 4000 K 3.925 lm

911401733544 BVP378 4LED 30K 220V

25 RDM 50W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 3.780 lm

911401733554 BVP378 4LED 40K 220V

25 RDM 50W COB

840 trắng trung tính 4000 K 3.900 lm

911401733564 BVP378 4LED 30K 220V

35 RDM 50W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 3.885 lm

911401733574 BVP378 4LED 40K 220V

35 RDM 50W COB

840 trắng trung tính 4000 K 4.005 lm

911401733584 BVP378 4LED RGB30K

220V 10 RDM 50W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 1.550 lm

911401733594 BVP378 4LED RGB40K

220V 10 RDM 50W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 1.630 lm

911401733604 BVP378 4LED RGB 220V

10 RDM 50W

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- 1.155 lm

911401733614 BVP378 4LED RGB30K

220V 15 RDM 50W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 1.520 lm

911401733624 BVP378 4LED RGB40K

220V 15 RDM 50W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 1.600 lm

911401733634 BVP378 4LED RGB 220V

15 RDM 50W

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- 1.090 lm

911401733644 BVP378 4LED RGB30K

220V 30 RDM 50W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 1.335 lm

911401733654 BVP378 4LED RGB40K

220V 30 RDM 50W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 1.405 lm

911401733664 BVP378 4LED RGB 220V

30 RDM 50W

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- 1.025 lm

911401733674 BVP378 4LED RGB30K

220V 55 RDM 50W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 1.140 lm

911401733684 BVP378 4LED RGB40K

220V 55 RDM 50W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 1.200 lm

911401733694 BVP378 4LED RGB 220V

55 RDM 50W

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- 910 lm

911401734544 BVP377 3LED RGB30K

24V 10 DMX 30W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 1.170 lm

911401734554 BVP377 3LED RGB40K

24V 10 DMX 30W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 1.235 lm

911401734564 BVP377 3LED RGB 24V 10

DMX 30W

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- 835 lm

911401734574 BVP377 3LED RGB30K

24V 15 DMX 30W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 1.110 lm

911401734584 BVP377 3LED RGB40K

24V 15 DMX 30W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 1.170 lm

Order Code Full Product Name

Màu sắc nguồn

sáng

Nhiệt độ

màu

tương

quan

(Danh

định)

Quang

thông

911401734594 BVP377 3LED RGB 24V 15

DMX 30W

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- 785 lm

911401734604 BVP377 3LED RGB30K

24V 30 DMX 30W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 1.040 lm

911401734614 BVP377 3LED RGB40K

24V 30 DMX 30W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 1.095 lm

911401734624 BVP377 3LED RGB 24V 30

DMX 30W

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- 740 lm

911401734634 BVP377 3LED RGB30K

24V 55 DMX 30W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 925 lm

911401734644 BVP377 3LED RGB40K

24V 55 DMX 30W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 975 lm

911401734654 BVP377 3LED RGB 24V 55

DMX 30W

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- 655 lm

911401734384 BVP377 1LED 30K 24V 15

30W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 2.230 lm

911401734394 BVP377 1LED 40K 24V 15

30W COB

840 trắng trung tính 4000 K 2.230 lm

911401734404 BVP377 1LED 30K 24V 20

30W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 2.230 lm

911401734414 BVP377 1LED 40K 24V 20

30W COB

840 trắng trung tính 4000 K 2.230 lm

911401734424 BVP377 1LED 30K 24V 35

30W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 2.365 lm

911401734434 BVP377 1LED 40K 24V 35

30W COB

840 trắng trung tính 4000 K 2.365 lm

911401734484 BVP377 1LED 30K 24V 15

DMX 30W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 2.230 lm

911401734494 BVP377 1LED 40K 24V 15

DMX 30W COB

840 trắng trung tính 4000 K 2.230 lm

911401734504 BVP377 1LED 30K 24V 20

DMX 30W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 2.230 lm

911401734514 BVP377 1LED 40K 24V 20

DMX 30W COB

840 trắng trung tính 4000 K 2.230 lm

911401734524 BVP377 1LED 30K 24V 35

DMX 30W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 2.365 lm

911401734534 BVP377 1LED 40K 24V 35

DMX 30W COB

840 trắng trung tính 4000 K 2.365 lm

911401733744 BVP375 1LED 30K 24V 20

10W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 895 lm

911401733754 BVP375 1LED 40K 24V 20

10W COB

840 trắng trung tính 4000 K 895 lm

911401733764 BVP375 1LED 30K 24V 25

10W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 880 lm

911401733774 BVP375 1LED 40K 24V 25

10W COB

840 trắng trung tính 4000 K 880 lm
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Order Code Full Product Name

Màu sắc nguồn

sáng

Nhiệt độ

màu

tương

quan

(Danh

định)

Quang

thông

911401733784 BVP375 1LED 30K 24V 35

10W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 890 lm

911401733794 BVP375 1LED 40K 24V 35

10W COB

840 trắng trung tính 4000 K 890 lm

911401733844 BVP375 1LED 30K 24V 20

DMX 10W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 895 lm

911401733854 BVP375 1LED 40K 24V 20

DMX 10W COB

840 trắng trung tính 4000 K 895 lm

911401733864 BVP375 1LED 30K 24V 25

DMX 10W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 880 lm

911401733874 BVP375 1LED 40K 24V 25

DMX 10W COB

840 trắng trung tính 4000 K 880 lm

911401733884 BVP375 1LED 30K 24V 35

DMX 10W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 890 lm

911401733894 BVP375 1LED 40K 24V 35

DMX 10W COB

840 trắng trung tính 4000 K 890 lm

911401733904 BVP375 1LED RGB30K

24V 10 DMX 10W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 215 lm

911401733914 BVP375 1LED RGB40K

24V 10 DMX 10W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 215 lm

911401733924 BVP375 1LED RGB30K

24V 15 DMX 10W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 215 lm

911401733934 BVP375 1LED RGB40K

24V 15 DMX 10W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 215 lm

911401733944 BVP375 1LED RGB30K

24V 30 DMX 10W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 180 lm

911401733954 BVP375 1LED RGB40K

24V 30 DMX 10W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 180 lm

911401733964 BVP375 1LED RGB30K

24V 55 DMX 10W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 185 lm

911401733974 BVP375 1LED RGB40K

24V 55 DMX 10W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 185 lm

911401733984 BVP375 1LED RGB 24V 10

DMX 10W

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- 240 lm

911401733994 BVP375 1LED RGB 24V 15

DMX 10W

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- 225 lm

911401734004 BVP375 1LED RGB 24V 30

DMX 10W

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- 210 lm

911401734014 BVP375 1LED RGB 24V 55

DMX 10W

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- 185 lm

911401734064 BVP376 1LED 30K 24V 20

20W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 1.730 lm

911401734074 BVP376 1LED 40K 24V 20

20W COB

840 trắng trung tính 4000 K 1.730 lm

Order Code Full Product Name

Màu sắc nguồn

sáng

Nhiệt độ

màu

tương

quan

(Danh

định)

Quang

thông

911401734084 BVP376 1LED 30K 24V 25

20W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 1.675 lm

911401734094 BVP376 1LED 40K 24V 25

20W COB

840 trắng trung tính 4000 K 1.675 lm

911401734104 BVP376 1LED 30K 24V 35

20W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 1.695 lm

911401734114 BVP376 1LED 40K 24V 35

20W COB

840 trắng trung tính 4000 K 1.695 lm

911401734164 BVP376 1LED 30K 24V 20

DMX 20W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 1.730 lm

911401734174 BVP376 1LED 40K 24V 20

DMX 20W COB

840 trắng trung tính 4000 K 1.730 lm

911401734184 BVP376 1LED 30K 24V 25

DMX 20W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 1.675 lm

911401734194 BVP376 1LED 40K 24V 25

DMX 20W COB

840 trắng trung tính 4000 K 1.675 lm

911401734204 BVP376 1LED 30K 24V 35

DMX 20W COB

830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 1.695 lm

911401734214 BVP376 1LED 40K 24V 35

DMX 20W COB

840 trắng trung tính 4000 K 1.695 lm

911401734224 BVP376 1LED RGB30K

24V 10 DMX 16W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 540 lm

911401734234 BVP376 1LED RGB40K

24V 10 DMX 16W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 570 lm

911401734244 BVP376 1LED RGB 24V 10

DMX 12W

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- 310 lm

911401734254 BVP376 1LED RGB30K

24V 15 DMX 16W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 510 lm

911401734264 BVP376 1LED RGB40K

24V 15 DMX 16W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 535 lm

911401734274 BVP376 1LED RGB 24V 15

DMX 12W

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- 295 lm

911401734284 BVP376 1LED RGB30K

24V 30 DMX 16W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 480 lm

911401734294 BVP376 1LED RGB40K

24V 30 DMX 16W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 505 lm

911401734304 BVP376 1LED RGB 24V 30

DMX 12W

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- 275 lm

911401734314 BVP376 1LED RGB30K

24V 55 DMX 16W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 425 lm

911401734324 BVP376 1LED RGB40K

24V 55 DMX 16W

Đỏ, xanh lục, xanh

lam và trắng

RGBW 445 lm

911401734334 BVP376 1LED RGB 24V 55

DMX 12W

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- 245 lm

Vận hành và điện
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Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401733424 BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB 50 W

911401733434 BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB 50 W

911401733444 BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB 50 W

911401733454 BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB 50 W

911401733464 BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB 50 W

911401733474 BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB 50 W

911401733524 BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB 50 W

911401733534 BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB 50 W

911401733544 BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB 50 W

911401733554 BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB 50 W

911401733564 BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB 50 W

911401733574 BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB 50 W

911401733584 BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W 50 W

911401733594 BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W 50 W

911401733604 BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W 50 W

911401733614 BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W 50 W

911401733624 BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W 50 W

911401733634 BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W 50 W

911401733644 BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W 50 W

911401733654 BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W 50 W

911401733664 BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W 50 W

911401733674 BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W 50 W

911401733684 BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W 50 W

911401733694 BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W 50 W

911401734544 BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W 30 W

911401734554 BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W 30 W

911401734564 BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W 30 W

911401734574 BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W 30 W

911401734584 BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W 30 W

911401734594 BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W 30 W

911401734604 BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W 30 W

911401734614 BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W 30 W

911401734624 BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W 30 W

911401734634 BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W 30 W

911401734644 BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W 30 W

911401734654 BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W 30 W

911401734384 BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB 30 W

911401734394 BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB 30 W

911401734404 BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB 30 W

911401734414 BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB 30 W

911401734424 BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB 30 W

911401734434 BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB 30 W

911401734484 BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB 30 W

911401734494 BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB 30 W

911401734504 BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB 30 W

911401734514 BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB 30 W

911401734524 BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB 30 W

911401734534 BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB 30 W

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401733744 BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB 10 W

911401733754 BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB 10 W

911401733764 BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB 10 W

911401733774 BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB 10 W

911401733784 BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB 10 W

911401733794 BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB 10 W

911401733844 BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB 10 W

911401733854 BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB 10 W

911401733864 BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB 10 W

911401733874 BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB 10 W

911401733884 BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB 10 W

911401733894 BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB 10 W

911401733904 BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W 10 W

911401733914 BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W 10 W

911401733924 BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W 10 W

911401733934 BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W 10 W

911401733944 BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W 10 W

911401733954 BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W 10 W

911401733964 BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W 10 W

911401733974 BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W 10 W

911401733984 BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W 10 W

911401733994 BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W 10 W

911401734004 BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W 10 W

911401734014 BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W 10 W

911401734064 BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB 20 W

911401734074 BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB 20 W

911401734084 BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB 20 W

911401734094 BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB 20 W

911401734104 BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB 20 W

911401734114 BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB 20 W

911401734164 BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB 20 W

911401734174 BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB 20 W

911401734184 BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB 20 W

911401734194 BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB 20 W

911401734204 BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB 20 W

911401734214 BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB 20 W

911401734224 BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W 16 W

911401734234 BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W 16 W

911401734244 BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W 12 W

911401734254 BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W 16 W

911401734264 BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W 16 W

911401734274 BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W 12 W

911401734284 BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W 16 W

911401734294 BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W 16 W

911401734304 BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W 12 W

911401734314 BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W 16 W

911401734324 BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W 16 W

911401734334 BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W 12 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng
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Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401733424 BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB Không

911401733434 BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB Không

911401733444 BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB Không

911401733454 BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB Không

911401733464 BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB Không

911401733474 BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB Không

911401733524 BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB Có

911401733534 BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB Có

911401733544 BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB Có

911401733554 BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB Có

911401733564 BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB Có

911401733574 BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB Có

911401733584 BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W Có

911401733594 BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W Có

911401733604 BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W Có

911401733614 BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W Có

911401733624 BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W Có

911401733634 BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W Có

911401733644 BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W Có

911401733654 BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W Có

911401733664 BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W Có

911401733674 BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W Có

911401733684 BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W Có

911401733694 BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W Có

911401734544 BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W Có

911401734554 BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W Có

911401734564 BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W Có

911401734574 BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W Có

911401734584 BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W Có

911401734594 BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W Có

911401734604 BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W Có

911401734614 BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W Có

911401734624 BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W Có

911401734634 BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W Có

911401734644 BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W Có

911401734654 BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W Có

911401734384 BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB Không

911401734394 BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB Không

911401734404 BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB Không

911401734414 BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB Không

911401734424 BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB Không

911401734434 BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB Không

911401734484 BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB Có

911401734494 BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB Có

911401734504 BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB Có

911401734514 BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB Có

911401734524 BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB Có

911401734534 BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB Có

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401733744 BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB Không

911401733754 BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB Không

911401733764 BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB Không

911401733774 BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB Không

911401733784 BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB Không

911401733794 BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB Không

911401733844 BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB Có

911401733854 BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB Có

911401733864 BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB Có

911401733874 BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB Có

911401733884 BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB Có

911401733894 BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB Có

911401733904 BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W Có

911401733914 BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W Có

911401733924 BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W Có

911401733934 BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W Có

911401733944 BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W Có

911401733954 BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W Có

911401733964 BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W Có

911401733974 BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W Có

911401733984 BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W Có

911401733994 BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W Có

911401734004 BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W Có

911401734014 BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W Có

911401734064 BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB Không

911401734074 BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB Không

911401734084 BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB Không

911401734094 BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB Không

911401734104 BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB Không

911401734114 BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB Không

911401734164 BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB Có

911401734174 BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB Có

911401734184 BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB Có

911401734194 BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB Có

911401734204 BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB Có

911401734214 BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB Có

911401734224 BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W Có

911401734234 BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W Có

911401734244 BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W Có

911401734254 BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W Có

911401734264 BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W Có

911401734274 BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W Có

911401734284 BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W Có

911401734294 BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W Có

911401734304 BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W Có

911401734314 BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W Có

911401734324 BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W Có

911401734334 BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W Có
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